
Phụ lục 1. Các văn bản chỉ đạo điều hành về chuyển đổi số ban hành trong 09 

tháng đầu năm 2023 

(Kèm theo Báo cáo …….../BC-UBND ngày …/6/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu) 

STT Số hiệu văn 

bản 

Ngày ban 

hành 

Nội dung trích yếu Cơ quan ban 

hành 

Cơ quan tham 

mưu 

I. Các văn bản của BCĐ 

01 

Thông báo Kết 

luận số 1294-

TB/TU 

16/02/2023 

Kết luận của Thường trực 

Thành ủy làm việc với BCĐ 

Chuyển đổi số, Ứng dụng 

CNTT thành phố Vũng Tàu 

Thành ủy Vũng 

Tàu 

Văn phòng 

Thành ủy 

02 
Quyết định số 

2566-QĐ/TU 
22/3/2023 

Kiện toàn BCĐ Ban Chỉ đạo 

Chuyển đổi số, ứng dụng 

CNTT thành phố Vũng Tàu 

Thành ủy Vũng 

Tàu 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin ( 

Cơ quan 

thường trực 

BCĐ) 

02 
Quyết định số 

01/QĐ-BCĐ  
22/3/2023 

Ban hành quy chế làm việc của 

BCĐ 
BCĐ 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin ( 

Cơ quan 

thường trực 

BCĐ) 

03 
Kế hoạch số 

02/KH-BCĐ  
22/3/2023 

Triển khai kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm về chuyển 

đổi số năm 2023 cho thành 

viên BCĐ 

BCĐ 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin ( 

Cơ quan 

thường trực 

BCĐ) 

04 
Công văn số 

03-CV/BCĐ 
16/6/2023 

Tổ chức triển khai thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm về chuyển 

đổi số của các thành viên Ban 

Chỉ đạo Chuyển đổi số, ứng 

dụng CNTT thành phố Vũng 

Tàu 

BCĐ 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin ( 

Cơ quan 

thường trực 

BCĐ) 

II. Các văn bản triển khai của UBND thành phố Vũng Tàu 

01 

Kế hoạch số 

10345/KH-

UBND 

15/11/2022 

Ứng dụng Công nghệ thông 

tin, chuyển đổi số và đảm bảo 

an toàn, an ninh thông tin trong 

hoạt động của cơ quan nhà 

nước trên địa bàn thành phố 

Vũng Tàu năm 2023 

UBND TP.VT 
Phòng Văn hóa 

và Thông tin 

02 

Kế hoạch số 

1420/KH-

UBND  

15/3/2023 

về triển khai thực hiện nhiệm 

vụ trọng tâm về chuyển đổi số 

năm 2023 

UBND TP.VT 
Phòng Văn hóa 

và Thông tin 

03 

Kế hoạch số 

1422/KH-

UBND  

15/3/2023 

Phát động phong trào thi đua 

thực hiện các nhiệm vụ trọng 

tâm về chuyển đổi số giai đoạn 

UBND TP.VT 
Phòng Văn hóa 

và Thông tin 



STT Số hiệu văn 

bản 

Ngày ban 

hành 

Nội dung trích yếu Cơ quan ban 

hành 

Cơ quan tham 

mưu 

2022 - 2025 trên địa bàn thành 

phố Vũng Tàu 

04 

Quyết định số 

1293/QĐ-

UBND  

30/03/2023 

Về việc thành lập Tổ kiểm tra 

công tác thực hiện các nhiệm 

vụ trọng tâm về chuyển đổi số 

năm 2023 trên địa bàn thành 

phố Vũng Tàu 

UBND TP.VT 
Phòng Văn hóa 

và Thông tin 

05 
3397/KH-

UBND  
23/05/2023 

Đánh giá tồn tại, hạn chế về 

chỉ số chuyển đổi số năm 2022 

và triển khai thực hiện các giải 

pháp khắc phục trong năm 

2023 

UBND TP.VT 
Phòng Văn hóa 

và Thông tin 

06 
2934/UBND-

VHTT  
08/05/2023 

Tiếp tục triển khai lựa chọn 

công bố các nền tảng sử dụng 

trợ lý ảo trong năm 2023 

UBND TP.VT 
Phòng Văn hóa 

và Thông tin 

07 
1875/UBND-

VHTT 
31/03/2023 

Tăng cường sử dụng chức năng 

thanh toán trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ công tỉnh 

UBND TP.VT 
Phòng Văn hóa 

và Thông tin 

08 
1916/KH-

UBND   
31/03/2023 

Triển khai các nhiệm vụ trọng 

tâm nâng cao hiệu quả hoạt 

động Trung tâm điều hành đô 

thị thông minh thành phố Vũng 

Tàu năm 2023 

UBND TP.VT 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND TP.VT 

09 

Kế hoạch số 

492/KH-

UBND 

08/02/2023 

Kế hoạch số hóa kết quả giải 

quyết TTHC còn hiệu lực thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trên địa bàn thành phố giai đoạn 

2023-2025. 

 

UBND TP.VT 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND TP.VT 

10 

Công văn số 

3475/UBND-

VP ngày  

25/5/2023 

về việc thực hiện số hóa kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính 

khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả thành phố, phường, xã trên 

địa bàn thành phố Vũng Tàu. 

UBND TP.VT 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND TP.VT 

11 

Thông báo Kết 

luận  97/TB-

UBND  

30/01/2023 

Kết luận cuộc họp nghe báo cáo 

tình hình triển khai Chuyển đổi 

số thành phố Vũng Tàu  

UBND TP.VT 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND TP.VT 



STT Số hiệu văn 

bản 

Ngày ban 

hành 

Nội dung trích yếu Cơ quan ban 

hành 

Cơ quan tham 

mưu 

12 

Thông báo Kết 

luận 694/TB-

UBND  

31/03/2023 

Kết luận nội dung thống nhất tại 

cuộc họp về chuyển đối số giữa 

UBND thành phố Vũng Tàu với 

Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh BR-VT 

UBND TP.VT 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND TP.VT 

13 

Thông báo Kết 

luận 903/TB-

UBND  

11/05/2023 

Kết luận nghe báo cáo kết quả 

triển khai nhiệm vụ Chuyển đổi 

số tháng 4 và kết quả kiểm tra 

Chuyển đổi số của các phòng, 

ban chuyên môn và UBND các 

phường xã theo Quyết định số 

1293/QĐ-UBND ngày 

30/3/2023 của UBND thành 

phố Vũng Tàu 

UBND TP.VT 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND TP.VT 

14 

Kế hoạch số 

1687/KH-

UBND 

23/03/2023 

Tổ chức lớp Bồi dưỡng cập nhật 

kiến thức, kỹ năng thực hiện 

nhiệm vụ chuyển đổi số năm 

2023 

UBND TP.VT Phòng Nội vụ 

15 

Kế hoạch số 

1763/KH-

UBND 

23/03/2023 

Tổ chức lớp Bồi dưỡng công tác 

đảm bảo an toàn an ninh trên 

không gianmạng, bổ sung kiến 

thức về bảo vệ bí mật nhà nước 

năm 2023 

UBND TP.VT Phòng Nội vụ 

16 

Kế hoạch số 

3291/KH-

UBND 

18/5/2023 

xây dựng hình ảnh cán bộ, công 

chức là người tiên phong trong 

việc triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa 

bàn thành phố Vũng Tàu 

UBND TP.VT Phòng Nội vụ 

17 

Công Văn 

3978/KH-

UBND  

12/06/2023 

Kế hoạch Đảm bảo an toàn thực 

phẩm, nâng cao chất lượng 

nông lâm thủy sản trên địa bàn 

thành phố Vũng Tàu năm 2023 

UBND TP.VT Phòng Kinh Tế 



STT Số hiệu văn 

bản 

Ngày ban 

hành 

Nội dung trích yếu Cơ quan ban 

hành 

Cơ quan tham 

mưu 

18 

Quyết định số 

2707/QĐ-

UBND 

06/06/2023 

Phê duyệt kết quả đánh giá, 

phân hạng sản phẩm Chƣơng 

trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) thành phố Vũng Tàu, 

năm 2023 

UBND TP.VT Phòng Kinh Tế 

19 

Tờ trình số 

1963/TTr-

UBND 

04/4/2023 

xin chủ trương thực hiện nhiệm 

vụ “Xây dựng Cơ sở dữ liệu 

GIS về tài nguyên và môi 

trường thành phố Vũng Tàu” 

UBND TP.VT  Phòng TNMT 

20 

Công văn 

3281/UBND-

VP  

18/5/2023 

triển khai Văn bản số 116/CV-

BCĐ ngày 17/5/2023 của Ban 

Chỉ đạo triển khai Đề án 06/CP 

tỉnh 

UBND TP.VT  
Vp.HĐND và 

UBND 

21 

Công văn  

6838/UBND-

VP  

08/09/2023 

chấn chỉnh công tác triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi 

số năm 2023 

UBND TP.VT  
Vp.HĐND và 

UBND 

22 35/BC-VHTT   17/03/2023 

tình hình ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động tại các 

cơ quan, đơn vị thuộc thành phố 

Vũng Tàu quý I năm 2023 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin 
 

23 
1124/TB-

UBND  
26/06/2023 

Kết luận của Ông Vũ Hồng 

Thuấn – Phó Chủ tịch UBND 

TP. Vũng Tàu - Chủ tịch Hội 

đồng thẩm định theo Quyết 

định số 2419/QĐ-UBND ngày 

19/5/2023 của UBND thành 

phố Vũng Tàu về kết quả thẩm 

định Báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án Xây dựng hệ thống quản 

lý điều hành đô thị thông minh 

thành phố Vũng Tàu 

UBND TP.VT  
Vp.HĐND và 

UBND 

24 
4657/UBND-

VHTT 
4/7/2023 

riển khai thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm về chuyển đổi số theo 
UBND TP.VT  Phòng VHTT 



STT Số hiệu văn 

bản 

Ngày ban 

hành 

Nội dung trích yếu Cơ quan ban 

hành 

Cơ quan tham 

mưu 

chỉ đạo tại công văn số 03-

CV/BCĐ ngày 16/6/2023 của 

BCĐ chuyển đổi số, ứng dụng 

công nghệ thông tin thành phố 

Vũng Tàu 

26 
4826/KH-

UBND  
10/07/2023 

Kế hoạch tập huấn hướng dẫn 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

đăng ký, giao dịch trên sàn 

thương mại điện tử; hướng dẫn 

thực hiện hợp đồng điện tử, 

triển khai các giải pháp phát 

triển thương mại điện tử 

UBND TP.VT  Phòng Kinh tế 

27 
4725/UBND-

VP  
06/07/2023 

đăng ký họp Ban chỉ đạo 

Chuyển đổi số - Ứng dụng công 

nghệ thông tin thành phố Vũng 

Tàu triển khai Quyết định 

1502/QĐ-UBND và 180/QĐ-

BCĐ 

UBND TP.VT  Văn phòng 

28 
5201/UBND-

VP  
25/07/2023 

triển khai công văn số 

8346/UBND-VP ngày 

30/6/2023 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 

UBND TP.VT  Văn phòng 

29 
3418/KH-

UBND  
23/05/2023 

Thực hiện khâu đột phá “Tổ 

chức tuyên truyền phổ cập sử 

dụng hợp đồng điện tử hướng 

đến chỉ tiêu 50% doanh nghiệp 

sử dụng hợp đồng điện tử và 

nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến” 

của thành phố Vũng Tàu trong 

năm 2023 

UBND TP.VT  Phòng VHTT  

30 
4826/KH-

UBND  
10/07/2023 

Kế hoạch tập huấn hướng dẫn 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

đăng ký, giao dịch trên sàn 

thương mại điện tử; hướng dẫn 

thực hiện hợp đồng điện tử, 

UBND TP.VT  Phòng Kinh tế 



STT Số hiệu văn 

bản 

Ngày ban 

hành 

Nội dung trích yếu Cơ quan ban 

hành 

Cơ quan tham 

mưu 

triển khai các giải pháp phát 

triển thương mại điện tử. 

31 
1351/UBND-

VP  
07/09/2023 

chấn chỉnh việc đăng nhập để 

khai thác dữ liệu từ Trung tâm 

giám sát, điều hành đô thị thông 

minh tỉnh. 

UBND TP.VT  
VP. HĐND và 

UBND 

32 
2831/UBND -

VP 
11/09/2023 

chấn chỉnh công tác triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi 

số năm 2023 

UBND TP.VT  
VP. HĐND và 

UBND 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-02T18:17:29+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU<vungtau@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-02T18:17:38+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU<vungtau@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-02T18:17:50+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU<vungtau@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-02T18:18:02+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	Kèm theo văn bản số 7608/BC-UBND của ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU




